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I/ Trắc nghiệm (5 điểm)
 Học sinh ghi lại đáp án đúng với mỗi câu tương ứng vào giấy kiểm tra:

Câu 1: Sơ đồ mạch điện là gì?
A. Là ảnh chụp mạch điện thật.

B. Là hình vẽ biểu diễn mạch điện bằng các kí hiệu của các bộ phận mạch điện.

C. Là hình vẽ mạch điện thật đúng như kích thước của nó.

D. Là hình vẽ mạch điện thật nhưng với kích thước được thu nhỏ.
Câu 2: Vật nào sau đây được coi là vật cách điện:

	A. Một đoạn ruột bút chì 
	B. Một đoạn dây thép.
	C. Một đoạn dây nhôm
	D. Một đoạn dây nhựa


Câu 3: Thiết bị nào sau đây không phải là nguồn điện?
	A. Quạt điện                  B. Acquy
	C. Đinamô                     D. Pin


Câu 4: Vật liệu nào sau đây là kim loại:

	A. Nhựa
	B. Giấy
	C. Thủy tinh
	D. Dây đồng


Câu 5: Nói kim loại là chất dẫn điện tốt vì?

	A. Kim loại là vật liệu đắt tiền.
	B. Trong kim loại có nhiều electron tự do.

	C. Kim loại có khối lượng riêng lớn.
	D. Kim loại được sản xuất nhiều.


Câu 6: Một vật nhiễm điện dương vì:
	A.Vật đó nhận thêm các điện tích dương
	C.Vật đó nhận thêm các electron

	B. Vật đó không có điện tích âm
	D. Vật đó mất bớt electron


Câu 7: Dòng điện chạy qua vật nào dưới đây?

A. Đồng hồ chạy pin lúc kim của nó đứng yên

B. Bóng đèn điện đang sáng.

C. Thước nhựa đang bị nhiễm điện âm.

D. Một cái bút chì.

Câu 8: Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về vật dẫn điện?

	A. Vật dẫn điện là vật có khối lượng riêng lớn.

	B. Vật dẫn điện là vật có khả năng nhiễm điện.

	C. Vật dẫn điện là vật có thể cho dòng điện chạy qua.

	D. Vật dẫn điện không chứa các hạt mang điện.


Câu 9: Trong những cách sau đây, cách nào làm cho thước nhựa nhiễm điện?

	A. Chà xát thước nhựa
	B. Chạm thước nhựa vào cục pin

	C. Hơ nóng thước nhựa
	D. Thả thước nhựa vào cốc nước nóng


Câu 10: Dòng điện trong kim loại là dòng:
A. dịch chuyển có hướng của các electron tự do

B. chuyển động có hướng của các hạt mang điện tích dương
C. là dòng hạt bất kì chuyển động
D. chuyển động của các nguyên tử
Câu 11: Dùng một mảnh len cọ xát nhiều lần một mảnh phim nhựa, mảnh phim nhựa này có thể hút các vụn giấy là vì:
A. Mảnh phim nhựa được làm sạch bề mặt         B. Mảnh phim nhựa bị nóng lên
C. Mảnh phim nhựa bị nhiễm điện                      D. Mảnh phim nhựa có tính chất từ

Câu 12: Êlectrôn tự do có trong vật nào dưới đây?

	A. Một đoạn dây nhựa
	B. Một đoạn ruột bút chì
	C. Một đoạn dây nhôm
	D. Một đoạn gỗ khô


Câu 13: Có 4 vật a, b, c, d đã được nhiễm điện. Nếu vật a hút b, b hút c, c đẩy d thì:

	A. Vật a và d có điện tích trái dấu
	B. Vật b và c có điện tích cùng dấu

	C. Vật a và c có điện tích cùng dấu
	D. Vật b và d có điện tích cùng dấu


Câu 14: Nguồn điện dùng để:
A. Cung cấp một hiệu điện thế lớn.

B. Tạo ra mạch điện

C. Cung cấp dòng điện lâu dài để các dụng cụ điện có thể hoạt động

D. Tạo ra dòng điện chạy trong mạch có cường độ lớn.
Câu 15: Vật nào không có dòng điện chạy qua?

A. Quạt điện đang quay liên tục.                   C. Đèn điện đang sáng.

B. Ra dio đang nói.                                        D. Thước nhựa bị nhiễm điện.

Câu 16: Trong các dụng cụ và thiết bị điện thường dùng, vật liệu cách điện được sử dụng nhiều nhất là:
	A. Sứ
	B. Thủy tinh
	C. Nhựa 
	D. Cao su


Câu 17: Đưa hai quả cầu nhựa nhiễm điện cùng loại lại gần nhau thì giữa chúng có sự tương tác như thế nào?

	A. Lúc đầu hút, lúc sau đẩy.
	B. Có lúc hút, có lúc đẩy.
	C. Hút nhau
	D. Đẩy nhau


Câu 18: Eelectron tự do có trong vật nào dưới đây?

	A. Một mảnh ni lông
	B. Mảnh vải khô
	C. Mảnh nhôm
	D. Mảnh nhựa


Câu 19: Trong chiếc cầu chì, bộ phận nào là vật dẫn điện?

	A. Dây chì, hai lá đồng
	B. Dây chì, vỏ sứ

	C. Dây chì, vỏ sứ, hai lá đồng
	D. Vỏ sứ, hai lá đồng


Câu 20: Chất nào dẫn điện tốt nhất trong số các chất dưới đây?

	A. Nhôm
	B. Đồng
	C. Sắt
	D. Vàng


II/ Tự luận (5 điểm)
Câu 21. Không khí có phải là môi trường cách điện không? Tại sao đứng gần đường dây điện cao thế có thể nguy hiểm, mặc dù ta chưa chạm vào dây?
Câu 22. Tại sao các dụng cụ để sửa chữa của thợ điện (kìm, tuốc nơ vít…) ở chỗ tay cầm thường có bọc nhựa hoặc cao su?

Câu 23. a/ Vẽ sơ đồ mạch điện của đèn pin bao gồm: một nguồn điện, một công tắc đóng, một bóng đèn.

b/ Dùng mũi tên xác định chiều dòng điện trong mạch khi công tắc đóng.

c/ Nhận xét về chiều theo quy ước dòng điện trong mạch điện với chiều dịch chuyển của electron trong mạch.
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